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Dưới đây là những câu hỏi tôi nhận được từ một số thân hữu. Nay tôi gom lại thành FAQ (Frequently Asked Questions) và sẽ tiếp tục bổ xung thêm để phục vụ qúy thân hữu. 

Hỏi: Tôi đang xài Windows XP và Office XP nhưng tôi không thể link được với những địa chỉ anh cung cấp để download nhu liệu điện toán VPSKeys 4.2 rc2, hoán chuyển hoặc các bài hướng dẫn sử dụng Unicode bằng cách bấm (click) như trong bài Việt Unicode 

Trả lời: Nếu vậy bạn cần phải bấm “CTRL + click to follow link”

Hỏi: Có mấy cách đọc Unicode trên Net?

Trả lời: Có 5 cách đọc và Setup như sau:

1. Vô “View”, “Encoding” rồi chọn Auto-Select và Unicode (UTF-8) 

2. Vô “View”, “Encoding” rồi chọn Auto-Select và Western European (Windows)

3. Vô “View”, “Encoding” rồi chọn Auto-Select và Western European (ISO)

4. Vô “View”, “Encoding” rồi chọn Auto-Select và Vietnamese(Windows)

5. Vô “View”, “Encoding” rồi chọn Auto-Select và User defined

Hỏi: Làm sao để đánh được tiếng Việt Unicode bằng bảng mã tổ hợp (compound)? Tôi chỉ có thể đánh được tiếng Việt bằng pre-compound mà thôi! Bạn tôi thì ngược lại, nhưng để chuyển qua lại thì không biết phải làm sao?

Trả lời: Rất tiếc anh không cho tôi biết anh đang sử dụng software (keyboard driver) nào để viết tiếng Việt (VNI tân kỳ, VietKey2000 hay là Vpskeys). Muốn đánh compound hoặc precompound là do setup của từng software.

Tuy nhiên anh cũng có thể hoán chuyển từ các dạng VNI hoặc VIQR sang Unicode bằng cách vào site dưới đây. Nếu qúy vị đang “on line” xin bấm (click) vào 4 địa chỉ sau:

1. http://forums.bdqvn.org/modules.php?op=modload&name=Convert_To_Unicode&file=index
2. http://dactrung.com/chuviet/vietuni.htm
3. http://vietcatholic.net/convert/
4. http://vietcatholic.net/unicode/typeunicode.htm
Hỏi: Tôi là 1 người rất ủng hộ việc sử dụng bảng mã Unicode trong việc thống nhất bộ mã tiếng Việt. Tuy nhiên sau những phút hồ hởi ban đầu, đến nay tôi phải dè dặt hơn trong vấn đề áp dụng và cảm thấy rằng dường như Unicode vẫn chưa đến thời cơ để mọi người chấp nhận.

Ðiều đầu tiên tôi muốn nói là số lượng Unicode fonts quá hạn chế nên không đáp ứng được việc trình bày trong lãnh vực mỹ thuật và báo chí. Các fonts của TS Ng. văn Hiệp khá phong phú, nhưng vẫn có những fonts bị lỗi khi chuyển sang Bold hay Italic khi sử dụng Winword. Các phần mềm trong lãnh vực mỹ thuật và báo chí lại không hỗ trợ Unicode (như Corel) hay rất bất tiện (như Photoshop - phải dùng mẹo cắt dán từ Winword sang). Báo chí, truyền hình là những phương tiện truyền thông có nhu cầu khổng lồ về xử lý tiếng Việt mỗi ngày, mỗi giờ. Unicode đã không đáp ứng được nhu cầu này do hạn chế về số font và phần mềm hỗ trợ.

Ngay cả trong những ứng dụng văn phòng cũng có vấn đề với Unicode. Sau phút ban đầu đầy thú vị, tôi dần dần cảm thấy  nhiều khó khăn khi dùng Unicode trong Microsoft Office. Ngay trong Winword - dễ chịu nhất với Unicode - khi tạo 1 Scroll Text thì không thể gõ tiếng Việt với Unicode font. Còn trong Access thì khỏi nói, rất gay go. Trước đây tôi dùng Win98 và Office 2000, các field trong các form và report đều thể hiện loạn xà ngầu khi dùng Unicode font. Nâng cấp lên WinMe chẳng ăn thua. Thay bằng Office XP thì khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn trục trặc: đôi khi bị xuống hàng ngay giữa 1 từ (ví dụ cuối dòng có từ "Việt" thì tự nhiên bị chặt, chữ "Vi" nằm dòng trên, chữ "ệt" nằm dòng dưới!). Ðến nay tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề này (dù đã xoay sở trong các properties của field hay điều chỉnh những Options trong menu Tools), các bạn nào có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ dẫn cách khắc phục, xin cảm ơn rất nhiều.

Ngoài ra, khi dựng đồ thị trong Access XP, tôi không thể nào thể hiện tiếng Việt trong các legend.

Nếu bạn dùng Microsoft Outlook thì cũng không thể nào đánh tiếng Việt với Unicode font trong việc tạo các Name Card.

Ðể có thể dùng Unicode 1 cách tạm được với Office thì phải chọn cài đặt Office XP trên WinMe hay Win XP, Win 2000, có nghĩa là phải dùng PC có cấu hình tương đối khá (khá về RAM, về CPU, và về ... tiền).  Kết quả là các cơ quan, doanh nghiệp nhỏ không mặn mà lắm.

 

Nhân dây cũng xin nói thêm về keyboard tiếng Việt. Tôi đã dùng từ lâu VPS Keys 4.2RC2 (freeware) để gõ tiếng Việt với bảng mã Unicode, rất vừa lòng tôi. Phần mềm này chuyển đổi văn bản từ bảng mã này sang bảng mã khác rất dễ (nhất là khi dùng "hoán chuyển clipboard") và ít gây lỗi chính tả (trừ khi gặp phải các ký tự hoa của font 1 byte - như font ABC). Chuyển các field của Access thì hơi khó và mất công hơn nhưng cũng thành công.

 

Tóm lại, tôi đã giảm bớt phần nào nhiệt tình với việc áp dụng bảng mã Unicode trong công việc. Lẽ nào chỉ áp dụng để viết mail hay trang Web? Nhưng tại Pháp, tôi không cách gì soạn mail bằng Unicode khi sử dụng dịch vụ mail của AOL.

Dù sao tôi vẫn nghĩ nên bỏ phiếu cho tương lai của Unicode (chứ không như người Pháp, bỏ phiếu loạn nên Le Pen mới đắc lợi :-)), còn ABC thì nên chấm dứt vai trò lịch sử ở đây.

Cám ơn các bạn đã dành chút thì giờ đọc và hy vọng có bạn nào đó sẽ giúp tôi khắc phục vấn đề mà tôi đã gặp trong Access (như đã viết ở trên).

 

PS: Nhân đây tôi cũng xin anh giúp: vì sao khi tôi ngưng VPS Keys (ví dụ để install 1 phần mềm mới) rồi khởi động lại VPS Keys thì thỉnh thoảng bị treo máy? Hoặc khi đã load  sẵn VPS Keys rồi lại bấm thêm lần nữa khởi động VPS Keys thì cũng có thể bị treo máy! (trong khi khởi động nhiều lần Winword hay Excel thì chẳng bị gì cả!!!)

Trả lời: Cảm ơn anh đã có những ý kiến trao đổi với chúng tôi. Sao có vẻ anh mất tin tưởng nơi Unicode qúa vậy. Tôi nghĩ Unicode trong tương lai sẽ được áp dụng trong mọi lãnh vực như báo chí, phim ảnh ... tại các quốc gia (Á châu như: VN, Trung quốc, Nhật, Ðại hàn v.v...) sử dụng các mẫu tự không nằm trong bảng ASCII code. Nhìn lại từ ngày Unicode được phát triển việc ứng dụng Unicode đang phát triển rộng rãi, nếu anh dùng Visual Studio.NET khi anh save một file có Unicode lập tức anh sẽ được warning save dưới dạng nào.

Hiện tại tôi chỉ phổ biến hạn chế trong lãnh vực viết email cho tiếng Việt và các bài đính kèm dưới dạng Unicode trên các diễn đàn. Tuy nhiên các vấn đề anh đặt ra, tôi xin phép giải đáp trong phạm vi khả năng hạn hẹp của tôi.

Hiện tại tôi dùng WindowsXP, OfficeXP và Outlook Express. Tôi không gặp trở ngại về việc làm report hoặc form cho tiếng Việt (Access). Anh có thể gửi cho tôi một form hoặc report để tôi đọc trong máy của tôi xem sao. Trong OutLook Express tôi vẫn có thể làm Name card bằng tiếng Việt (Unicode). Tôi chưa thử bằng MS Outlook.

Tôi không có trở ngại gì trong việc dùng VPSKeys 4.2RC2 cùng với VNI Tân Kỳ. Tôi không thể load VPSKeys lần nữa nếu đang chạy (run) VPSkeys và vì vậy máy của tôi không bị "treo". Tôi không nghĩ là anh có thể chạy (run) VPSKeys nhiều lần như vậy !!!!! Tôi cũng đã thử với một máy xài Windows95 và VPSKeys 4.1 cũng không bị treo máy. 

Theo ý tôi, chúng ta vẫn tiếp tục ứng dụng Unicode cho tiếng Việt bước đầu là viết email, viết bài đính kèm, làm web, sau đó ứng dụng trong các lãnh vực khác tùy chuyên môn của mỗi người, khi chúng ta gặp bế tắc (điều này chắc chắn sẽ xảy ra) chúng ta sẽ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng tiến, đồng thời feedback các trở ngại chúng ta gặp phải để nhờ chuyên gia giải quyết.

Hỏi: Muốn viết email bằng tiếng Việt, cần có những điều kiện nào?

Trả lời: Nếu bạn đang “on line” xin bấm (click) vào 2 địa chỉ sau để download bài “Tiếng Việt và Unicode”, và bài của Nguyễn Phương Hùng 

1. http://luutru.bdqvn.org/documents/TiengVietvaUnicode_V2.doc
2. http://luutru.bdqvn.org/documents/BDQVN_UniConv_V1.doc
 Hỏi: Muốn viết và đọc email bằng tiếng Việt, cần có những fonts nào?


Trả lời: Support Unicode cho tiếng Việt có rất nhiều dạng chữ miễn phí sau đây. Qúy vị thích xử dụng font  nào cũng được. Nhân tâm tùy mạng mỡ. Nếu qúy vị đang “on line” xin bấm (click) vào các dạng chữ sau để download

FREE UNICODE FONTS

The following are free unicode fonts that contain the Vietnamese character set. Download and copy to your fonts folder. Some of the following fonts are executable that will install the fonts to your fonts folder automatically.

From http://www.tti-us.com/uvn/ 

1. Gia Định (thường) 

2. Gia Định Hẹp (thường) 

3. Chim Biển (nhẹ) 

4. Chim Biển (đậm) 

5. Tin Tức Hẹp (thường) 

6. Tin Tức Hẹp (nghiêng) 

7. Vân (đậm) 

8. Bãi Sau (nhẹ) 

9. Sang Sông (đậm) 

10. Bay Bướm Hẹp 

11. Giấy Trắng (thường) 

From http://www.vps.org/
12. VietUnicode fonts
13. Bách Khoa Unicode fonts
14. TTi Viet Unicode fonts
15. Việt-Pali-Sanskrit Unicode fonts
From www.vietcatholic.net
16. Palatino Linotype
From Microsoft
17. Tahoma Font (305 kb)
18. Arial Font (530 kb)
19. Times New Roman font (501 kb)
20. Courier New (483 kb)
21. Verdana font (343 kb)
22. Arial Unicode MS
Others:

1. Code 2000 ($5 shareware from James Kass). BIG file, includes many other languages. 

2. Thyromanes
3. Unicode Fonts for Romanized Viet-Pali-Sankrit, compiled by Binh Anson : here.
Hỏi: Tại sao khi vào “Reply” hoặc “Forward” chữ số loạn xà ngầu vậy?

Trả lời: Khi đọc thư người viết ngon lành nhưng khi vô “Reply” hoặc “Forward” bị méo mó, lộn xộn là do máy người đọc (đôi khi cả máy người viết) Setup không đúng. Cần Setup lại phần View như sau:

 Vô “View”, “Encoding” rồi chọn Auto-Select và Western European [Windows]

Hỏi: Tôi nghe nói đã có version mới của VPSKeys. Tôi đang xài version 4.1 có cần upgrade không?

Trả lời: Ðúng vậy, vào ngày 06/01/2002 chúng ta đã có nhu liệu điện toán mới VPSKeys 4.2 rc2 nên phần hướng dẫn (hình ảnh và hình thức) trong bài "Tiếng Việt và Unicode" có hơi khác, nhưng phần kỹ thuật cũng vẫn vậy 

 
NẾU QÚY VỊ ÐANG “ON LINE” XIN BẤM (CLICK) VÔ HÀNG CHỮ SAU ÐỂ DOWNLOAD NHU LIỆU ÐIỆN TOÁN VPSKeys 4.2 rc2   

[image: image1.png]




 HYPERLINK "http://www.vps.org/article.php3?id_article=56" VpsKeys 4.2 rc2 - Downloaded 82693 times - 
Vietnamese Keyboard Driver for Win95-98, ME, NT4, Win2000 and Win XP 
[image: image2.png]


View VPSKeys User manual online (Vietnamese version, English version) 
Hỏi: Anh có biết những websites nào khác ngoài http://www.vps.org/ và http://www.tti-us.com/uvn/ không? Vì tôi muốn “luyện” thêm về Unicode. Cảm ơn anh và chúc anh luôn “dzui dzẻ” và super về Unicode nhe!!!

Trả lời: Bạn có thể vào những websites dưới đây để luyện thêm về Unicode, nhưng coi chừng bị “tẩu hỏa nhập ma” đó nghen.

1. http://www.bdqvn.org
2. http://www.avys.de/js/src/vietuni.html
3. http://www.vps.org/article.php3?id_article=361
4. http://203.162.17.98/weblh/andi/ndc.htm
5. http://www.unicode.org/
6. http://www.vovisoft.com/default.asp
7. http://www.lamho.freeserve.co.uk/
8. http://vlid.tripod.com/VLView/index.htm
9. http://tools.rosinstrument.com/proxy
10. http://www.astalavista.com
11. http://www.dactrung.com
12. http://www.nonsong.org/Unicode/unicode_faqs.html
13. http://kimle.net/unicode/aboutunicode.htm
14. http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/
15. http://kimle.net/unicode/univiet/univiet-help.html
16. http://VLID.tripod.com
17. http://www.ccss.de/slovo/unifonts.htm
18. http://www.trichlor.org/
19. http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html
20. http://www.daouyen.com/Data/Tienngon/Unicode.htm
21. http://www.vietkey.com/unicode/index.htm
22. http://unikey.hypermart.net/
 
Chúc các bạn thật nhiều may mắn

Nguyễn Ðức Huy & Nguyễn Ðức Báu

Saturday, January 25, 2003
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Tấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa Calcutta thường in năm dòng chữ dưới đây, và được phân phát cho mọi người để nói lên hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ Têrêsa mà linh đạo ấy được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi ngài làm việc cho những "người nghèo nhất trong những người nghèo" vì tình yêu Thiên Chúa.

Nó gồm sáu bước căn bản: Thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng, bác ái, phục vụ, và bình an. Làm quen với một trong những bước này sẽ tự nhiên dẫn đến bước khác. Nếu ai sống theo tiến trình này cách tự nhiên thì đời sống của họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, và bình an hơn.

Bởi suy niệm và thực hành một số điều sau đây, chúng ta cũng có thể khám phá ra những lợi ích của một lối sống đơn giản – và chúng ta không nhất thiết phải là người Công Giáo, hay tôn giáo nào đặc biệt để thực hành các điều ấy. Nếu chúng ta thấy xa lạ với sự thinh lặng, hay không biết cầu nguyện thì Mẹ Têrêsa đề nghị hãy thử dâng hiến những hành động bác ái nhỏ bé cho người khác – và chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình mở rộng. Ðiều quan trọng là, khi đọc, chúng ta cũng phải thi hành điều gì đó, bất cứ điều gì, và bởi hành động yêu thương đó chúng ta (và người khác) sẽ được phong phú hơn.

1. Kết Quả của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN

2. Kết Quả của Cầu Nguyện là ÐỨC TIN

3. Kết Quả cuả Ðức Tin là TÌNH YÊU

4. Kết Quả của Tình Yêu là PHỤC VỤ

5. Kết Quả của Phục Vụ là BÌNH AN
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Ở nơi Chúa cũng ngậm ngùi 
 
VietCatholic News (Thứ Tư 21/8/2002)
 Phóng sự đặc biệt về Trung tâm Mai Hòa  
 Lm. Jos. Ðinh Thanh Bình 
 
 
Quý bạn đọc thân mến, 
 
Nói đến Củ Chi, tất cả mọi du khách về Việt Nam đều nghĩ ngay tới những địa đạo chằng chịt thời chiến tranh du kích của quân Cộng Sản. Bây giờ, Củ Chi trở thành một điểm nóng du lịch cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trên tuyến đường gần địa đạo, có một trung tâm mới vừa được khánh thành. Tôi đã đến Củ Chi, không phải để đi tham quan địa đạo, nhưng là để viếng thăm Trung Tâm Mai Hòa, trung tâm chăm sóc bệnh nhân liệt kháng AIDS ở giai đoạn cuối cùng. 
 
Sau nhiều tháng trời vất vả với việc tìm mua đất đai và giấy phép xây dựng, chắc chắn phải kèm theo những thủ tục 'đầu tiên' 'tiền đâu’ với mọi cấp chính quyền, Trung Tâm Mai Hòa chính thức được thành lập, dưới sự điều hành trực tiếp của dòng tu Công Giáo Nữ Tử Bác Ái. Nguồn vốn xây cất hoàn toàn do Nhật Bản và Gia Nã Ðại tài trợ. Chúng ta đừng vội cho rằng đã có nước ngoài đỡ đầu thì khỏe re, chẳng cần gì phải lo về nhân sự và tài chánh nữa. Thật ra, nước ngoài chỉ giúp phần xây dựng cơ sở, còn phần điều hành, các sơ Nữ Tử Bác Ái phải tự kiếm tiền để trang trải mọi chi phí. Tôi thắc mắc hỏi: 'Nhưng chuyện này là nhiệm vụ của nhà nước mà, tại sao các sơ không xin nhà nước trợ cấp?' Sơ giám đốc trả lời: 'Nhà nước bận rộn lắm, chẳng có giờ đâu mà ngó ngàng tới cái bệnh liệt kháng xấu hổ này. Mình bỏ công sức ra lo lót chạy chọt, vận động xin xỏ khắp nơi, nấu ăn xong xuôi rồi đến bữa dọn ra, kính mời nhà nước tới sơi thì nhà nước chịu liền. Nhưng giao cho nhà nước, rồi nhà nước năn nỉ ỉ ôi nước ngoài, nước ngoài sẽ đổ tiền về giúp, nhưng có thể một triệu Ðô La Mỹ viện trợ, khi tới tay trung tâm may ra chỉ còn lại một triệu đồng Việt Nam. Ừ! thì cũng là một triệu thôi! Ðòi hỏi gì nữa! Ðòi hỏi thì không dám, nhưng số sai biệt khổng lồ giữa một triệu Ðô La Mỹ và một triệu Ðồng Việt Nam đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Trời nhiều khi cũng lắc đầu chịu thua với cung cách hối lộ đã trở thành một 'nhân đức' trong giao tế tại Việt Nam, nên các Sơ dứt khoát không giao cơ sở cho nhà nước, thà tự mình đứng ra điều hành để khỏi mang tiếng với quí vị ân nhân đã chắt chiu từng đồng gởi về, với hy vọng sẽ mang lại những nụ cười hiếm hoi lần cuối, cho những bệnh nhân liệt kháng đang nằm chờ chết trong trung tâm Mai Hòa. 
 
Chỉ có 24 giường bệnh, mới khánh thành được vài tháng, đợt bệnh nhân đầu tiên 14 người đã vĩnh biệt cuộc đời. Chết mau như giấc ngủ, nhắm mắt lẹ làng như lá thu lìa cành. Một sơ vừa khóc vừa kể lại: 'Vừa cho cậu ta viên thuốc an thần, hứa sẽ trở lại để chuyện trò, đi ra ngoài mười phút, quay về cậu đã chết, đã thoát khỏi cõi đời đầy tủi nhục đau buồn nàỵ' Trong một trường hợp khác: 'Ðang bồng em trên tay, chăm chút lau khô từng mụn nhọt trên khuôn mặt em thất thần, em khép nhẹ bờ mi, tưởng là ngủ quên nào ngờ hơi thở vụt tắt, tim đã vội ngừng đập.' Liệt kháng HIV và AIDS không phân biệt danh vọng, địa vị, tôn giáo, giai cấp sang hèn, già lão hay trẻ thơ, có tội hay vô tội. Liệt kháng cứ tàn nhẫn lạnh lùng, vung tay chém giết tất cả bằng lưỡi hái tử thần. Theo sự nghiên cứu của các quốc gia Tây Phương, những người có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhất thường là dân xì ke ma túy chích chung kim, trai gái làm nghề mãi dâm, giới đồng tính luyến ái. Riêng ở Việt nam, nơi đi sau thế giới trong mọi lãnh vực, nhưng lại đi trước thế giới trong chuyện lây lan liệt kháng. Ngay cả những cặp vợ chồng khác phái tính giao hợp bình thường cũng bị nhiễm bệnh vô số, chơi bời chung chạ với bao cao su cũng chẳng an toàn, vì khẩu dâm cũng dính chùm liệt kháng. Cha mẹ mang tội đã đành, nhưng trả lời làm sao được với những đứa con vô tội vừa sinh ra mà cũng bị nhiễm bệnh di truyền. Tôi đã gặp một bé gái bốn tuổi, cả cha lẫn mẹ đều chết trước đó không lâu vì bệnh Aids, chính em cũng đang ở trong trung tâm để chờ chết. Em lanh lẹ lắm, hỏi câu nào trả lời rành mạch câu đó, em vẫn nhớ cầu nguyện cho cha mẹ, vẫn biết múa biết hát. Ðưa em cục kẹo, em hớn hở ra mặt, không ai biết em đang mang bệnh nếu không để ý đến nước da đen sần sùi nổi mụn từng cục của em. Không còn bao lâu nữa, rồi em cũng sẽ theo cha theo mẹ. Ðừng khóc cho em, bởi vì, em vẫn đang cười tươi, tíu tít hỏi tôi nước Úc ở đâu? Ủa sao người ở Úc mà vẫn biết nói tiếng Việt? Nếu cần khóc, chúng ta hãy khóc cho thế hệ trẻ Việt Nam ngây thơ đang có nguy cơ bị ma túy quyến rũ lọc lừa. Từ ma túy tới liệt kháng, là một xa lộ thênh thang dẫn đến tử địa. Bác sĩ Trung đã kể cho tôi nghe một câu truyện vô cùng đau lòng: Ban công nhà Bác Sĩ đối diện với một con hẻm nhỏ. Có hôm, chính mắt bác sĩ nhìn thấy một người nghiện xì ke gầy gò đang tiêm ma túy vào mạch máu cho hai em học sinh khỏe mạnh với đầy đủ đồng phục trên người, cặp sách trên tay. Tận mắt chứng kiến cảnh đó, vị bác sĩ hét lên hoảng hốt 'Trời ơi! Trời ơi!' Kêu Trời, nhưng biết rằng Trời cũng đành bó tay trước cái hình ảnh thương tâm cay nghiệt ấy. 
 
Trung Tâm Mai Hòa mới xây xong, chưa vội xuống cấp, nên phòng ốc rất sạch sẽ khang trang. Âu cũng là một an ủi cuối cùng cho một kiếp người cả đời đã bị sống như một kiếp vật. Mà cũng chưa chắc được như một kiếp vật, vì con vật người ta còn sẵn sàng nuôi ăn để giúp ích cho chủ, đằng này kiếp vật liệt kháng đã bị mọi người xua đuổi, tránh né, khinh bỉ, mỉa mai. Vào được Mai Hòa là một may mắn vì bệnh nhân sẽ được đối xử tử tế, được chăm sóc lo lắng, được khám bệnh, cho thuốc, được ăn uống đàng hoàng, được ngủ nghỉ yên lành trong một môi trường thoáng mát vệ sinh. Năm nay anh 46, có một vợ hai con, nhiễm bệnh không rõ lý do, người gầy trơ xương, lở loét toàn thân. Mỗi ngày anh chỉ cần hai ngàn đồng Việt Nam, khoảng ba mươi cent Úc để sống, buổi sáng một ly sữa đậu nành, buổi tối thêm một ly nữa là đủ. Vợ con xa lánh, mà thật sự anh cũng không muốn hai đứa con nhìn thấy cảnh ông bố thảm thương chờ chết. Lê lết tới bệnh viện, người ta sợ hãi đuổi anh ra, trung tâm Mai Hòa đưa anh về. Hỏi anh ở đây có cảm thấy thoải mái hay không, anh trả lời: 'Ở đây là thiên đàng, tôi có chết, tôi cũng chỉ mong linh hồn được sống thoải mái như thế này là cùng.' Anh đã chết rồi! Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của các sơ báo tin. 
 
Chủ trương của trung tâm, không phải chỉ là chăm sóc các bệnh nhân liệt kháng, nhưng còn giúp họ hòa giải với bản thân, với gia đình và xã hội để tâm hồn được an bình trong những ngày cuối đời. Cô ta mới 23 tuổi, làm nghề bán thân nuôi miệng. Cô nhờ bà ngoại nuôi giùm đứa con 7 tuổi dưới quê rồi lên Sài Gòn một mình kiếm ăn. Cô bị bắt khi đang hành nghề, bị vất vào trại Phục Hồi Nhân Phẩm, mấy tháng sau, cơn bệnh hoành hành, người ta lại vất cô ra ngoài đường, Công An tìm thấy chở cô vào trung tâm. Tiếp chuyện với tôi, cô cúi gầm mặt, không một lần ngước lên. Người con gái Việt Nam da vàng đã từng bị đời xỉa xói hất hủi, cô không còn phân biệt được người đến thăm là nhân viên cứu trợ hay là công an hỏi cung tra khảo. Mấy năm nay chưa được gặp con, cô ao ước được thấy con một lần trước khi nhắm mắt. Tôi nhờ sơ Giám Ðốc lo giùm chuyện đó, cô không khóc nhưng tôi bật khóc. Giọt nước mắt năm nào đổ xuống cho quê hương điêu tàn vì chiến tranh, đến bây giờ, hòa bình rồi mà, nhưng tại sao giọt nước mắt vẫn chảy dài cho những cảnh đời thê thảm, như cảnh đời của người con gái Việt Nam da đen vì bệnh liệt kháng, không thể yên tâm ra đi, khi chưa được gặp mặt đứa con lần cuối cùng. 
 
Không ai biết được con số thống kê chính thức của những người nhiễm bệnh liệt kháng tại Việt Nam, bao nhiêu là HIV, bao nhiêu đã bước sang giai đoạn AIDS. Nhưng dù có chăng nữa, thì con số đó cũng chỉ là một sự phỏng đoán rất mơ hồ, vì chẳng có cơ quan đoàn thể nào chịu đi tìm tòi điều tra tường tận. Mà tại sao lại phải tốn công tốn của như thế? Ðứa nào ngu thì chết, đáng đời đứa đó. Ðèn nhà ai nấy rạng, đèn nhà nước còn chưa đủ điện để thắp sáng, nói gì đến đèn nhân dân, mà lại là thứ nhân dân báo hại bệnh Aids. Bởi vậy, mầm mống liệt kháng tha hồ sinh sôi nẩy nở trong bóng tối, để tiêu diệt dần dần con người Việt Nam, mà không bị Công An Nhà nước hỏi thăm. Trước khi người con gái bán thân nuôi miệng bị bắt, để rồi khám phá ra, mình đã mang bệnh trong giai đoạn cuối cùng, cô đã từng đi khách với bao nhiêu người? Cậu thanh niên đẹp trai 21 tuổi từ Trung vào Nam đi làm thợ hồ, mới dính vô ma túy được 2 năm, giờ đang nằm chờ chết trên giường. Cậu kể lại, một cái kim chuyền tay nhau 5,6 thằng là chuyện thường, lúc đó đang thèm, chẳng còn biết sợ. Trong mười thằng bạn chung nhóm, tám thằng đã nhiễm liệt kháng. Người đàn ông làm nghề đánh cá, thuyền tình đã đậu lại, ngủ đêm với nhiều bến bờ, về đến bến vợ, ông cũng vừa chết, vợ ông lây bệnh cũng chết, đứa con mấy tháng vừa sinh ra cũng chết. Những bến bờ ông đã đi qua, hỏi rằng sẽ rước thêm bao nhiêu con thuyền khác? Bình thường, từ lúc nhiễm siêu vi trùng HIV đến lúc trở thành AIDS, cũng phải năm bẩy năm, nếu có thuốc men đầy đủ. Ðằng này, tại Việt Nam, chẳng hề có một loại thuốc men nào để cầm cự. Mà dù có tiền đi nữa, người ta cũng chẳng dùng để trợ giúp cho những kẻ đáng phải chết, sống làm gì chỉ tổ chật đất, mà đất bây giờ còn đắt đỏ hơn vàng. Cộng thêm với môi trường vệ sinh quá thấp kém dơ bẩn, thế nên, ở Việt Nam, bệnh nhân HIV nhanh chóng trở thành AIDS chỉ trong vòng vài tháng cho đến một năm, là đã bước sang giai đoạn cuối cùng. 
 
Trung tâm Mai Hòa cũng không có thuốc cầm cự HIV, ba vị bác sĩ tình nguyện làm không lương chăm sóc các bệnh nhân, cũng chỉ dùng những loại thuốc căn bản để làm giảm bớt cơn đau của những loại bệnh lao, nấm da, nấm não, nấm miệng, những loại vi trùng dễ dàng xâm nhập cơ thể khi sức đề kháng của con người đã bị liệt hoàn toàn. Bốn nữ tu đang làm việc tại đó, là bốn vị thánh của lòng nhẫn nhục, khiêm nhường và can đảm chịu đựng. Không phải bệnh nhân nào cũng im lặng chờ chết, có người đã la hét vùng vẫy vì sợ hãi, có người đã đòi dây thừng để thắt cổ tự tử, đòi dao lam để cứa tay, có người đã hăm dọa cào cấu, cắn xé để trả thù đời, tôi chết thì người khác phải chết theo tôi. Với ý nghĩ còn nước còn tát, mặc dù biết chắc rằng nước sẽ cạn khô, bệnh nhân đau đớn cần mổ, các sơ lật đật chuyển đi bệnh viện. Kêu xe cũng phải kín đáo, vì chẳng ai dám chở người bệnh. Ðến nhà thương, vừa nghe nói tới AIDS, các bác sĩ chạy làng. Cuối cùng, đành phải đem về mổ dã chiến. Cũng chẳng được bao lâu, ngay hôm sau, bệnh nhân cũng chết. Bao nhiêu công lao khó nhọc, chỉ để giúp bệnh nhân sống trên đời được thêm ít tiếng đồng hồ, vậy mà các sơ không hề quản ngại. Có những lúc nửa đêm về sáng, bệnh nhân vội vã qua đời, hai nữ tu bật dậy, lau chùi thân xác, bọc ny lông cuốn lại, rồi vất vả chân thấp chân cao khiêng ra nhà xác trên quãng đường đất gập ghềnh sỏi đá. Ở đó, sẽ có xe đem đi hỏa thiêu, tro tàn vùi sâu, ngay cả tro tàn, người ta cũng sợ lây bệnh. Chẳng ai dại dột gì đâm đầu vào làm việc cho trung tâm, với đồng lương khi có khi không, với nguy cơ nhiễm bệnh dễ dàng. Chẳng ai dám hy sinh nếu không phải là những nữ tu với một tấm lòng bác ái độ lượng, sẵn sàng phục vụ theo lời Mẹ Têrêsa: 'Họ đã sống như những con vật, thì ít nhất ra, các con hãy chăm sóc họ, để họ được chết như những con người'. 
 
Ở Việt Nam, có quá nhiều kiếp người đang phải sống như những con vật, và bởi vậy, họ ao ước được chết như những con người. Mặc dù, với khả năng giới hạn, các nữ tu chỉ có thể nhận vào những đối tượng bệnh nhân liệt kháng ở giai đoạn cuối cùng, nhưng đôi khi, cũng đành nhắm mắt buông xuôi. Tiếng xe dừng trước cổng, người ta đẩy vội một thân xác thoi thóp xuống, rồi rồ ga phóng đi. Không lẽ lại vực thân xác dậy, rồi đuổi đi như đuổi tà? Các bệnh viện đã làm thế, các cơ quan nhà nước đã làm thế, nhưng các sơ không thể làm thế. Những bệnh nhân bất ngờ này là mối bận tâm nhức đầu của các thiên thần Nữ Tử Bác Ái. Lấy tiền đâu ra nuôi họ? Người đâu ra chăm sóc cho họ? Thôi thì cật lực làm thêm giờ, thôi thì lương người gác cổng kiêm luôn việc bảo trì cơ sở vài chục đô một tháng tạm ngưng lại tháng sau. Cứ như thế, cả người chăm sóc lẫn người bệnh, đều ngắc ngoải mệt mỏi như nhau. Tuy nhiên, cho dù có mệt mỏi cả thân xác lẫn tinh thần, nhưng tấm lòng thì lại không biết mệt mỏi. Chính vì vậy, các nữ tu, sau giấc ngủ vội vàng, lại thức dậy vội vàng để chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách đang chờ đợi trong một ngày mới. 
 
Trước khi giã từ Trung Tâm, tôi trao tận tay Sơ Giám Ðốc một số tiền, như một chút quà cho quê hương đói khổ, như một đóng góp nhỏ nhoi cho công việc chăm sóc những kiếp người đã phải sống như kiếp vật, để ít ra cuối cùng họ còn được chết như những con người. Sơ mừng rỡ, rối rít cảm ơn quí vị ân nhân. Chưa gì Sơ đã có dự tính tăng chất lượng khẩu phần bằng chút thịt cá mừng Xuân, tết này anh gác cổng và hai người hộ lý sẽ được trả lương đầy đủ. Phần các sơ thì sao? 'Ủa! Người khác vui thì mình vui rồi! Còn cần gì nữa' 
 
Quý bạn đọc thân mến, 
 
Bây giờ ở Sài Gòn, thiên hạ đang hối hả mua sắm đồ Tết, hàng quán đông nghẹt, chỗ nào có siêu thị, có trung tâm ca nhạc, chỗ ấy xe cộ kẹt cứng, khói xe mù mịt, tiếng còi vang lên inh ỏi. Người ở đâu nhiều thế mà chỗ nào cũng đầy người, tiền ở đâu lắm thế mà chỗ nào cũng ăn nhậu giải trí, phủ phê thừa mứa thả dàn. Sài Gòn hồ hởi phấn khởi đón xuân, năm nay con ngựa thương ước Mỹ Việt tha hồ rong ruổi đường xa để đem về nhiều hy vọng cho một nền kinh tế chỉ biết hưởng thụ tiêu dùng. Sài Gòn đón chờ xuân sang, không cần biết đến Củ Chi, nơi có những con người đang khắc khoải đón chờ thần chết. Trong những phút giây nôn nao đếm số chầm chậm: mười, chín, tám, bẩy, sáu... để chấm dứt năm cũ của Sài Gòn, tự nhiên lòng tôi lại liên tưởng đến những số giây còn lại: năm, bốn, ba, hai, một, kết liễu cuộc đời của người con gái Việt Nam da vàng bị biến dạng thành da đen liệt kháng vừa nhắm mắt lìa trần tại Củ Chi, trong trung tâm Mai Hòa. Sẽ có nhiều tiếng cười hả hê đón mừng năm mới tại Sài Gòn, nhưng cũng sẽ có một tiếng khóc ngậm ngùi cho thân phận con người ở quê hương.

Dân ta trên xứ người :

Người Nô Lệ Việt Nam Trong Thế Kỷ XXI

Lúc còn trẻ khi coi những phim nói về thời đại Ðế Quốc La Mã cách đây hai thế kỷ, nhìn cảnh những người nô lệ bị xiềng xích được đem ra rao bán giữa chợ và chứng kiến cảnh họ bị chủ hành hạ, tôi rất xúc động xót xa cho thân phận những kẻ bất hạnh ở thời đại đó để rồi cảm thấy rằng mình rất may mắn được sống trong một thời đại tự do dân chủ trong đó nhân phẩm con người đã được luật pháp quốc gia và quốc tế bảo vệ. 

Ngày hôm nay khi đọc bản tin tường thuật tòa thượng thẩm Samoa tuyên án phạt chủ hãng may Darwoosa phải bồi thường ba triệu rưỡi đô la cho 265 người thợ may, trong đó 250 người là Việt Nam, về cái tội đối xử tàn nhẫn với nhân viên của mình, tôi bàng hoàng ngỡ ngàng không thể tưởng tượng được rằng đồng bào VN của tôi sống trong thế kỷ văn minh này vẫn còn phải chịu cái cảnh nô lệ của thời đại La Mã xa xưa. Ðiều làm tôi chua xót là những kẻ buôn nô lệ lại chính là cơ quan quốc doanh của nhà nước đứng ra làm môi giới xuất cảng dân ra xứ ngoài cho người ngoại quốc bóc lột sức lao động dân mình. Bán dân để làm giàu quả là một việc làm thất đức tán tận lương tâm. Tôi phẫn nộ vì chính quyền đã lừa dối dụ dỗ người dân đi bằng những mỹ từ hứa hẹn láo khoét như ngoài chuyện công nhân được ăn ở miễn phí, được dối xử tử tế, họ còn được lương cao và việc làm bảo đảm v.v... , để rồi khi tới Samoa người dân mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bị chính quyền bịp qua đây để làm nô lệ nơi xứ người. Và cuối cùng điều làm tôi uất ức khi biết rằng CSVN đã làm ngơ trước những lời cầu cứu thống thiết của những công nhân VN bị chủ đánh đập tàn nhẫn. Không những thế những tay buôn nô lệ Quốc Doanh vẫn tỉnh bơ tiếp tục nói láo, lừa dân bên nhà để xuất cảng thêm nô lệ Việt Nam cho chủ Ðại Hàn bóc lột khai thác. Việc chính quyền CSVN im lặng không dám phản đối chủ Ðại Hàn hay tranh đấu cho quyền lợi của dân mình đã khiến cho tòa thượng thẩm Samoa phải lên tiếng bảo vệ cho nô lệ Việt Nam. Không biết chính quyền CSVN có cảm thấy ngượng ngùng với quan tòa Samoa vì đã không làm tròn bổn phận của kẻ lãnh đạo hay không? 

Ðối với những nạn nhân đã bị chủ hành hạ bỏ đói, bị nhốt chả khác gì ở tù và còn bị đánh đập đến mang thương tật, tôi tự hỏi số tiền mà người chủ Ðại Hàn phải bồi thường cho họ có hàn gắn được những vết thương lòng nô lệ sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của họ hay không, chưa kể đến việc đồng tiền không thể nào trả lại cho họ một phần thân thể đã bị hư hao bởi những trận đòn đánh đập dã man. 

Hỏi để rồi thương cho dân mình giờ đây sống giữa thời đại văn minh này mà vẫn còn bị những kẻ lãnh đạo đất nước đem đi bán làm nô lệ. Hỏi để rồi buồn và xấu hổ thấy rằng đất nước ta đã không may mắn gặp phải những kẻ lãnh đạo bất lương. Làm sao dân tộc Việt Nam chúng ta có thể ngẩng mặt với đời, với thế giới bên ngoài khi giờ đây những kẻ lèo lái đất nước chúng ta vẫn còn sống với cái tâm thức man rợ của thời xa xưa, coi người dân như những con vật để trao đổi buôn bán sinh lời. Nói tới đây, hẳn chúng ta lại càng xót thương cho đồng bào chúng ta hơn, khi thấy rằng người nô lệ Việt Nam đã không được đối xử nhân đạo giống như một con chó nơi xứ tự do mà chúng ta đang sinh sống. Trong khi nô lệ Việt Nam bị chủ Ðại Hàn bỏ đói và bị nhốt y như ở trong tù, thì con chó Úc, chó Tây chó Mỹ được ăn no, ngủ kỹ trong chuồng ấm, được chạy nhẩy trong vườn và được chủ dắt đi chơi. Trong khi người nô lệ Việt Nam bị đánh đập tàn nhẫn, thảm thiết cầu cứu chủ mình là chính quyền trong tuyệt vọng, thì con chó lại được chủ dẫn đi bác sĩ thú y chữa trị mỗi khi nó bị đau.

Có so sánh như thế chúng ta mới thấm được nỗi chua cay bất hạnh của kiếp người nô lệ Việt Nam. Có so sánh như thế chúng ta mới nhìn thấu bản chất dã man và thất nhân tâm của những kẻ lãnh đạo buôn người. Có so sánh như thế chúng ta mới thấy cái bi hài kịch của một xã hội Việt Nam hồ hởi đổi mới qua lăng kính người nô lệ thê lương giãy dụa theo từng giây phút hưởng thụ xa hoa của những cấp lãnh đạo giàu sang tham nhũng.

Nếu chỉ thấy, hiểu được nguyên nhân của những bất hạnh đau thương mà những kẻ khốn cùng phải gánh chịu để rồi sau đó bất mãn tức tối trong giây lát và thụ động không làm gì hết, sự đau thương này sẽ vẫn còn dày xéo mãi trên quê hương chúng ta. Chúng ta phải biết biến uất ức này thành những hành động cụ thể để cứu vớt đồng bào đau khổ ở bên nhà.

Các bạn trẻ hỡi! Là những người được sống trong không khí tự do công bằng, hẳn nhiên tiếng gọi của lương tâm sẽ thì thầm với các bạn, với tất cả những ai còn quan tâm đến vận mệnh quê nhà một điều : Chúng ta phải làm gì để chấm dứt những bất công khổ đau này ? 

Hãy để sự thật và tình người soi đường cho tiếng gọi lương tâm. Cũng vì thế, trong những lần về quê thăm gia đình, khi đi dưới ánh đèn hoa lệ của Sài Gòn, Hà Nội các bạn hãy để con tim mình lắng nghe từng tiếng nấc của người nô lệ Việt Nam, hãy để đôi mắt tâm linh mình chọc thủng ánh đèn ảo ảnh hoa lệ hầu nhìn cho thấu suốt những ánh mắt thoi thóp tủi nhục của những em bé hốt rác, của tuổi trẻ Việt Nam bị đày đi làm nô lệ, đĩ điếm nơi xứ người. Những giọt lệ lăn trên gò má nhăn nheo của những Bà Mẹ An Truyền, Nguyệt Biều sẽ là ly nước mắt quê hương nghẹn ngào, giải khát những tâm hồn khát khao đi tìm Sự Thật. Những năm dài lao ngục của Hòa thượng Thích Huyền Quang và linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ là những nốt nhạc tự tình dân tộc dìu bạn đi trên hành trình tự do bất khuất. 

Có nghe được tiếc nấc đau thương uất nghẹn của những kẻ yếu hèn. Có thấy được hiện tại dơ bẩn đen tối, các bạn sẽ hiểu rằng cái ánh đèn hoa lệ của Sài Gòn Hà Nội là nguyên nhân đưa đến những tang thương đổ vỡ cho đất nước và dân tộc chúng ta. Cái ánh đèn mỹ miều này đang đẩy đất nước ta lui về thời đập đá lạc hậu đói nghèo. Cái ánh đèn văn minh giả tạo này đang lùa xã hội Việt Nam rơi xuống vực thẳm suy đồi trụy lạc. Và cái ánh đèn đổi mới hào nhoáng này đã cản bước tiến tương lai của dân tộc. Khi thấu hiểu được nguyên nhân gây ra đổ vỡ, khổ đau và với trái tim nhân bản chuộng công bằng lẽ phải, các bạn biết sẽ phải làm gì để chấm dứt những bất công đau khổ này cho nhân phẩm của người Việt Nam phải được tôn trọng và trân quý. Xin hãy nắm chặt tay nhau quyết tâm đi xây dựng lại một nước Việt Nam nhân bản thái hòa để mai sau sẽ không còn một ai trên thế giới nhắc đến bốn chữ nhục nhã "Nô Lệ Việt Nam". Và cuối cùng xin thời gian sớm hàn gắn những vết thương trong tâm hồn người nô lệ Việt Nam bất hạnh.

Nam Dao

Hãy cùng ngồi lại với nhau để tạo thế đấu tranh

  

Từ lâu rồi, chúng ta vẫn loay quay với những câu hỏi phức tạp trong đầu. Tại sao chúng ta hay quên quá? Tại sao chúng ta hay lãng trí quá? Tại sao chúng ta không nhớ đến hơn  triệu người trẻ tuổi cả hai miền Nam-Bắc đã hy sinh nằm xuống, phơi thây giữa chiến trường? Nhiều chục triệu người dân bất hạnh chìm trong một xã hội thống khổ và phân hóa đến tận cùng. 

  

Hàng trăm Hội Ðoàn, hàng chục Tổ Chức Tranh Ðấu. Ai cũng muốn Hội Ðoàn, Tổ Chức của mình sẽ cướp được Cờ Lãnh Ðạo, để rồi tự xâu xé lẫn nhau... Khi chúng ta tự xâu xé là chúng ta tự hủy diệt, vậy mà chúng ta lại quên nguyên tắc tối quan trọng đó. 

  

Chúng ta đã quên là Mục Tiêu Tối Hậu chung của mọi Ðoàn Thể - Tổ Chức hải ngoại là Giải Trừ Cộng Sản. 

  

Từ lâu rồi, tại hải ngoại nầy chúng ta luôn luôn làm cái công việc tự giải trừ chúng ta, giải trừ các Ðoàn Thể người Việt Tự Do lưu vong đang làm công việc Giải Trừ cộng sản. Chúng ta hay quên quá. Chúng ta hay quên đến độ chỉ làm cái công việc Giải Trừ Chính Mình. 

  

Nếu chúng ta Nhớ, có lẽ tự bao lâu rồi chúng ta phải nhớ chúng ta làm gì tại hải ngoại nầy? Chúng ta đang làm công việc của người Việt Nam tự do yêu Nước, muốn yểm trợ Nhân Dân Nội Ðịa giành lại Ðất Nước trong tay người Cộng sản. Ðó là điều vinh dự nhất cho chúng ta khi được nhận lãnh trọng trách đó. Chúng ta không được quyền quên điều nầy. 

  

Dầu lãng trí đến đâu chúng ta cũng phải cố ghi tâm khắc cốt: Danh Dự của người Việt tự do yêu Nước trong Tập Thể hải ngoại muốn Hợp với Lực Nội Ðịa giành lại Ðất Nước trong tay người Cộng sản. 

  

Khi chúng ta nhớ rõ điều nầy, chúng ta sẽ quên đi cái TÔI của chúng ta và chúng ta cũng sẽ quên luôn cái giới hạn hẹp hòi thiển cận: Chỉ có Ðoàn Thể của Mình thôi... Chính vì cái TÔI, mà từ bao lâu nay các Cộng Ðồng Việt Nam của chúng ta khắp năm châu bốn biển cố kết hợp để có sức mạnh ngang ngửa với Tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản thì chúng ta chỉ lo tranh chấp lẫn nhau để tự triệt hạ nhau. 

  

Có phải chúng ta đã đánh mất mục tiêu tối hậu: Giải Trừ Cộng Sản? Có phải thật sự là cho đến giờ phút sanh tử nầy chúng ta vẫn chưa ra khỏi cái vòng oan nghiệt  nầy chăng? 

  

Càng nhiều người tranh đấu càng quý. Chúng ta cùng đi chung một đường, cùng mục tiêu. Hãy hân hoan chào mừng nhau. Nếu có cơ hội chia sẻ hay kết hợp, chúng ta phải quỳ xuống cảm tạ Anh Linh Tổ Quốc Dân Tộc để cùng tay nắm tay hợp đoàn gây sức mạnh tạo cho được Thế Ðấu Tranh trước đã. 

  

Hãy tạo cho được Thế Ðấu Tranh để chúng ta không hoài công uổng sức, để việc làm của chúng ta có ý nghĩa, con người của chúng ta có Danh Dự tuyệt đối trước lương tâm Dân Tộc, và quan trọng hơn cả: Người Cộng sản không dám xem thường những đoàn thể chống cộng hải ngoại mà từ lâu họ đánh giá chúng ta là những đoàn thể chia rẽ, phân hóa, tự triệt lẫn nhau... 

  

Ngày nào chúng ta dẹp được cái Ngã cá nhân để nhập vào cái Ngã chung của Dân Tộc thì trên Dòng Sanh Mạng đó chúng ta sẽ có được một Ðại Ngã Siêu Tuyệt (Ðại Ngã Dân Tộc). Ngày đó chúng ta sẽ mở ra cánh cửa Tâm Thức nhiệm mầu, chúng ta sẽ khai mở được sức mạnh Tâm Linh Vạn Năng. 

  

Ðó là Ngày Cáo Chung của tập thể lãnh đạo Cộng Sản nội địa và từ đó Dân Tộc Việt Nam bước thẳng lên địa vị cường quốc thịnh vượng trong Thái Hòa-An Lạc và chính Quốc Gia-Dân Tộc Việt sẽ là Ðiểm Tựa Tâm Linh cho toàn nhân loại. Bởi dân tộc chúng ta đã có sẵn một mối ÐẠO, chính những Giềng Mối Ðạo nầy sẽ khai mở Tâm Thức cho Dân Tộc chúng ta và sau đó cho nhân loại. 

  

Các siêu cường hiện nay đang trên đà phá sản tinh thần trầm trọng, đang bên bờ vực thẳm của tận cùng sa đọa, tội ác, khủng hoảng Niềm Tin và mất điểm dựa Tinh Thần. 

  

Thời kỳ Nhơn trị không thể tồn tại. 

Thời kỳ Pháp trị đang khủng hoảng... 

Thời kỳ Ðạo trị sắp đến. 

  

Dân tộc Việt sau những thời kỳ đằng đẵng triền miên trong chiến tranh và trầm thống trong hiểm họa Cộng Sản, là những thử thách kinh hoàng... Vào thời điểm nầy (2002) Cơ Trời, Vận Nước đang chuyển với tốc độ sấm sét... Vấn đề Giải Trừ Cộng Sản chỉ là giai đoạn, và kể như đã đến giai đoạn Cuối Cùng nếu hải ngoại chúng ta chung một lòng tạo được Thế Ðấu Tranh... 

  

Thế giới đang bước sang một Trật Tự mới. Vấn đề hiện nay của chúng ta tại hải ngoại là Nhân lực, Vật lực, Tài lực để kiến tạo lại một Ðất Nước điêu tàn, đổ nát đến tận cùng mọi sinh hoạt, mọi gốc rễ từ Văn hóa, Giáo dục, Xã hội, Kinh tế, Ðạo đức và lãnh vực Quốc phòng - Ngoại giao phải đủ mạnh để phương Bắc phải nhả ra lãnh thổ và lãnh hải mà tập đoàn Cộng Sản đã quỳ lạy, cống hiến cho họ...như cái kiểu họ nhà Mạc đã một lần dâng hiến mà Cha Ông chúng ta đã phải đổ nhiều máu và tim óc để giành lại trong truyền thống Giữ Nước thuở nào... 

  

Nếu chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ không bao giờ triệt hạ lẫn nhau. Trong tầm nhìn giới hạn hẹp hòi: Chỉ có đoàn thể của mình hay chỉ có mình mới xứng đáng giữ địa vị lãnh đạo trong giai đoạn lịch sử nầy... Chúng ta tự chặt rời bất cứ phần nào của cơ thể ra thì phần đó không thể sống sót và cơ thể sẽ bị thương nặng, đau đớn lắm... 

  

Vào Thời điểm Lịch sử nầy, nếu chúng ta tự tách rời ra khỏi Dòng Sanh Mạng Dân Tộc, ra khỏi cái Ðại Ngã Lịch Sử chung là chúng ta tự Hủy Diệt và vết thương Phân Hóa chia rẽ tách rời đó sẽ làm cho các Cộng Ðồng Việt Nam hải ngoại nói riêng và toàn dân Hải-Nội nói chung, càng thêm tan nát mà thôi.  

  

Không khéo lần nầy người Việt quốc gia hải ngoại sẽ đánh mất cơ hội trông chờ từ ngày bỏ Nước ra đi là: Chúng ta lại đánh mất Thời Cơ Lịch Sử cuối cùng trong trận chiến Sống-Còn với người Cộng Sản. 

  

Ngày nào chúng ta nhìn xa ra khỏi cái ranh giới eo hẹp của đoàn thể mình và tầm nhìn của chúng ta lên cao hơn để thấy được bao quát các đoàn thể chống cộng bạn. Trong cái nhìn thật Bình Tĩnh Sáng Suốt, trong cái nhìn thật Hài Hòa Chia Sẻ, để thấy tất cả chỉ là MỘT, để nhận nhau... Ngày đó chúng ta mới nhận ra được sức mạnh Vạn Năng nơi mỗi cá nhân, nơi mỗi đoàn thể... 

  

Khi chúng ta có thể nhập làm MỘT được với tất cả, thì tất cả là (của) chúng ta, chúng ta là (của) tất cả... 

  

Dân Tộc là Chúng Ta, Chúng Ta là Dân Tộc... 

Dân Tộc của Chúng Ta, Chúng Ta của Dân Tộc... 

Dân Tộc đau, Chúng Ta đau... 

Dân Tộc bị chà đạp tủi nhục, Chúng Ta bị chà đạp tủi nhục... 

Dân Tộc vinh quang, Chúng Ta vinh quang... 

Chúng ta là giọt nước trong dòng sông Dân Tộc, nổi trôi theo Vận Nước. 

Trên dòng Sanh Mạng đó, đã một lần Quốc phá, Gia vong. Nước mất là nhà tan cửa nát... 

  

Bây giờ trôi nổi lạc loài trên bốn biển năm châu, ăn nhờ ở đậu, con cháu chúng ta không khéo sẽ là một thứ Âu, Úc, Mỹ da vàng, Việt Nam không phải là Việt Nam. Chúng cũng cần được trở về trong dòng Sanh Mạng vinh quang của Dân Tộc. 

  

Hơn hai mươi sáu năm rồi, chúng ta đã làm được gì ở nơi đây, cho ai? Chúng ta còn Nhớ hay chúng ta đã Quên? Nếu còn Nhớ, chúng ta phải làm tròn Vai Trò Lịch Sử tối khẩn trương và cấp bách trong thời điểm nầy là tạo cho được THẾ ÐẤU TRANH để hỗ trợ mạnh mẽ cho LỰC NỘI ÐỊA trong trận chiến cuối cùng với tập đoàn Cộng sản. 

  

Ðó chính là ÐẠI NGHĩA DÂN TỘC. 

  

Tướng Hoàng Sơn 

2002

[image: image5.jpg]\&feméb] Quang




...Tôi viết bài này khi đang bị kìm kẹp trong vòng nghiệt ngã của các lực lượng bảo thủ và tay sai cho Bắc Triều. Biết rằng, bài viết này không làm cho hào quang lấp lánh trên đầu tôi mà trái lại, càng đẩy tôi sâu thêm vào vòng nguy hiểm. Ngay như đối với một công thần của cách mạng, mà họ còn ngang nhiên tuyên bố xanh rờn : "... Sẵn sàng hy sinh Hoàng Minh Chính để bảo vệ chế độ ". Huống chi tôi chỉ là con tốt đen dễ dàng bị biến thành vật tế thần cho bàn thờ Bắc Triều. Dẫu sao trước hiểm họa khôn lường của tồn vong đất nước, tôi đâu dám nề hà xả thân, bởi tôi tâm niệm câu nói của Hàn Phi Tử : "Nước mất, mà không biết là bất tri; Biết mà không lo liệu, là bất trung; Lo liệu, mà không liều chết là bất dũng". Chỉ mong sao tấc lòng nhỏ mọn này, được lương tri dân tộc trong và ngoài nước soi thấu, và hết lòng, hết sức chỉ giáo. 

Hãy cảnh giác với Bắc Triều

Thứ tư, ngày 5/9/2001, một ngày đầu thu, trời nắng nhẹ, không khí dịu mát như thể ủng hộ học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. Từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, từng đoàn xe đặc chủng, ô tô, mô tô, nối đuôi nhau tỏa về từng ngóc ngách của thành phố trong một chiến dịch vây bắt những người dân chủ tại Hà Nội, chỉ vì họ ngây thơ dám xin thành lập Hội Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Ðảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng " (Hội này do hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê xin thành lập, ngày 2/9/2001). 6h30' sáng, tốp công an đầu tiên ập vào nhà ông Ðại tá Phạm Quế Dương, khi ông còn chưa ngủ dậy. Họ áp giải ông đi lên công an. Và họ còn cho ém khoảng mười công an tại nhà để phục tất cả những người đến chơi nhà ông. Hôm đó 8h15', ông Trần Khuê và bạn ông là bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cũng chung số phận. Sau đó họ bị trục xuất về thành phố Hồ Chí Minh. 9h30,' Nguyễn Vũ Bình từ nhà tôi đến chơi nhà ông Chính cũng bị triệu tập lên công an. 14h20 chiều cùng ngày đến lượt tôi cũng vinh dự được xe đặc chủng của công an ghé tận cổng đưa lên công an quận Ðống Ða. Tất cả những người trên trong giấy triệu tập của công an đều ghi rõ :"Hỏi việc có hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia ".

Cả thảy những người bị triệu tập và được mời lên công an để làm việc trong ngày hôm đó, và những ngày tiếp theo là khoảng 20 người. Những người được mời là người thân trong gia đình hoặc bạn bè đến thăm những người có tên nêu trên. Họ được mời dưới hình thức công an viết giấy ngay tại chỗ, hoặc đến tận nhà, và nếu không đi thì lập tức họ bị áp giải ngay. Cũng trong ngày hôm đó, điện thoại nhà các ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Nguyễn Ðắc Kính, Trần Dũng Tiến và Nguyễn Vũ Bình bị cắt. (Ðiện thoại nhà ông Phạm Quế Dương bị cắt trước hàng tháng, khiếu nại không ai trả lời). Ngày 5/9 được gọi là ngày thứ tư đỏ !!!

Tại sao cơ quan công an lại phải huy động một chiến dịch rộng lớn nhất từ trước đến nay để câu lưu những người chủ trương thành lập và tham gia "Hội chống tham nhũng". Việc làm này, trước tiên xét dưới góc độ pháp lý, thì đây là việc làm trắng trợn vi phạm pháp luật Việt Nam, cụ thể là : Xâm phạm quyền tự do lập hội của công dân, theo điều 69 của Hiến pháp, điều 123 và 129 của bộ Luật Hình Sự (Tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân). Và cũng là việc làm vi phạm Công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 24/9/1982.

Nếu chống tham nhũng là hợp ý Ðảng, lòng dân, đúng chủ trương của Ðảng và Nhà Nước, thì tại sao cơ quan công an lại cho câu lưu họ ? Hay là vì những người này là những người dân chủ tiến bộ, đã có nhiều bài viết công khai góp ý, phê phán nhiều đường lối sai lầm của Ðảng và Nhà Nước, mà bị công an cho là bọn "diễn biến hòa bình" nên đã liệt kê họ trong sổ đen..!

Tại sao xin thành lập Hội để "giúp Ðảng và Nhà Nước chống tham nhũng" và "không hoạt động chính trị" mà lại bị công an đàn áp dữ dội như vậy ? Xin hãy nghe ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trả lời phỏng vấn đài RFI hôm 10/9 ta sẽ thấy rõ : 

Thứ nhất: Ðây là việc làm của những lực lượng bảo thủ trong nội bộ Ðảng muốn dằn mặt tân Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, và những gương mặt trẻ trung sáng suốt và tiến bộ trong Bộ Chính trị là chớ có tìm cách thoát ra khỏi ảnh hưởng của họ. 

Thứ hai: Việc làm này nhằm phá hoại Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, phá hoại quan hệ Việt-Mỹ và làm xấu mặt Việt Nam trên trường quốc tế để thế giới tẩy chay Việt Nam hòng làm Việt Nam chui vào ống tay áo của Trung Quốc. 

Thứ ba: Họ (tức những người chủ trương thành lập Hội chống tham nhũng) hơi ngây thơ khi xin thành lập Hội. Vì chống tham nhũng là chống ai ? Là chống lại những kẻ lợi dụng Ðảng để tham nhũng và vơ vét. Là chống lại họ, làm quyền lực của họ có thể bị lung lay nên họ phải ra tay một cách hoảng hốt. Ðảng kêu gọi chống tham nhũng là để mỵ dân thôi, một khi, có một tổ chức thực sự muốn chống tham nhũng, thì họ sẽ đàn áp ngay. 

Những nhận xét, phân tích trên của Tiến sĩ Thanh Giang là hoàn toàn chính xác. Riêng đối với luận thuyết thứ hai theo suy đoán của tôi là có một thế lực đen tối đứng đằng sau chỉ đạo và giật giây, đó là chính quyền Bắc Kinh. Họ đang chỉ huy các thế lực tay sai được cài sâu trong nội bộ Ðảng, nhằm không chỉ phá hoại quan hệ Việt-Mỹ mà còn là cản trở sự hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, làm chúng ta khủng hoảng trầm trọng, phá sản về kinh tế, từ đấy Trung Quốc dễ bề nô dịch rồi thôn tính Việt Nam.

Những mưu mô của Trung Quốc. 

Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam chủ yếu gắn liền với công cuộc chống xâm lăng và mưu đồ đồng hóa của Bắc Triều. 

Từ hàng nghìn đời nay, không một thế kỷ nào, không một triều đại nào mà Trung Quốc không tìm cách đô hộ Việt Nam. Ngay cả khi mà tình đoàn kết tưởng như keo sơn nhất, Trung Quốc vẫn tìm mọi cách thức để làm suy yếu nhằm mục đích thôn tính Việt Nam. Như chúng ta đều đã biết. Hiệp đinh Giơnevơ làm chia cắt hai miền Nam - Bắc, 1954, là do Chu Ân Lai và Dalles thông đồng với nhau cùng xúi Việt Nam và Pháp ký. Sau đó Trung Quốc lại xúi ta mang quân đội vào Nam, gây nên cuộc nội chiến Nam - Bắc. Họ viện trợ từng viên đạn, gói lương khô, từng bộ quần áo cho ta để anh em một nhà đánh lẫn nhau, trong khi đó họ thu hồi Hồng Kông, Ma Cao họ lại không tốn một viên đạn. Nhân lúc anh em một nhà đánh nhau, lợi dụng lúc miền Nam sơ hở họ chiếm quần đảo Hoàng Sa, tháng 1/1973. Năm 1975, khi quân đội miền Bắc đánh gần đến Sài Gòn thì tại Anh quố,c một vị Ðại sứ Trung Quốc có đến gặp Ðại sứ Việt Nam Cộng Hòa là Vương Văn Bắc hỏi rằng: "Có cần chúng tôi đưa Chí nguyện quân sang đánh Hà Nội để giúp Việt Nam Cộng Hòa không ?" (Hồi ký của Vương Văn Bắc (Từ toà Bạch Ôc đến dinh Ðộc Lập). Tại Cămbốt sau năm 1975 họ xúi Khơme đỏ tàn sát đồng bào mình để một ngày nào đó họ đưa người Trung Quốc sang chiếm Cămbốt. Năm 1978, một quan chức ngoại giao Trung Quốc đã có lời ngỏ ý muốn mở con đường từ Trung Quốc qua Việt Nam sang Cămbốt chính là ý đồ đó. Việc này không thực hiện được khi ngày 15/1/1979, quân đội Việt Nam tiến vào giải phóng Pnômpênh. Trong cơn tức tối, ngày 17/2/1979, Trung Quốc mang quân xâm lược nước ta tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Rất may cho ta lúc đó ta được dư luận thế giới ủng hộ, và nhất là Liên Xô. Ông Brêgiơnhép tuyên bố "Nhà cầm quyền Trung Quốc hãy dừng tay lại nếu còn chưa muộn ". Không thực hiện được ý đồ trên bộ, năm 1983, lợi dụng lúc ta suy yếu Trung Quốc cho Hải quân chiếm một phần quần đảo Trường Sa. Cũng từ đó quan hệ Việt Nam và Trung Quốc xấu đi. Ðến năm 1991, khi hai nước bình thường hóa quan hệ thì cũng là lúc Trung Quốc chuyển sang ý đồ thôn tính Việt Nam bằng kinh tế.

Lịch sử từ xa xưa hễ cứ lúc nào các triều đại phong kiến Việt Nam yếu là lúc Phương Bắc nhân cơ hội đó xâm chiếm nước ta. Nhưng những lúc đó bao giờ dân tộc ta cũng xuất hiện những anh hùng dân tộc, phất cao ngọn cờ khởi nghĩa, cùng toàn thể dân tộc đánh đuổi ngoại xâm thu hồi non sông về một cõi. Tên tuổi của họ sáng mãi ngọn lửa tranh đấu giải phóng dân tộc. Các triều đại phong kiến của ta chưa bao giờ ta phải mất một tấc đất nào cho Trung Quốc. Ngay cả những kẻ hèn nhát như Mạc Ðăng Dung quỳ gối xin hàng, hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho Trung Quốc. Thế mà giờ đây, khi cộng đồng nhân loại đã văn minh hơn "cá lớn không thể nuốt cá bé " dễ dàng như xưa thì ai đó lại cam tâm cúi đầu xin dâng phần lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Quốc để mong bán đất cầu vinh, mong sự bảo trợ cho quyền lãnh đạo độc tôn của minh. (Tháng 12/1999 Việt Nam và Trung Quốc thông qua Hiệp định biên giới trên bộ và tháng 12/2000 thông qua Hiệp định Vịnh Bắc Bộ, làm thiệt hại cho nước ta khoảng 720 km2 trên bộ và 10% diện tích Vịnh Bắc Bộ. Những diện tích ta bị mất tại Vịnh Bắc Bộ, đều là những khu vực giầu tài nguyên hải sản, khí đốt và dầu mỏ). Xưa kia họ Mạc, họ Lê đã bị lịch sử lên án thì giờ đây những kẻ đang bán nước, cầu vinh lại đang được tung hô như những anh hùng dân tộc.

Sự tăng cường của Nga trước đây để trở thành cực kia của thế giới và sẵn sàng đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Về ngoại giao: Gây sức ép với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trên thế giới để buộc họ phải công nhận Ðài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Liên minh và viện trợ cho các nước thế giới thứ 3 để gây ảnh hưởng với các nước này. Ðầu tư trực tiếp vào các nước đang phát triển nhất là những nước không có quan hệ thân thiện với Mỹ. Liên minh với các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, bằng Hiệp ước Mậu dịch tự do Thượng Hải. Ðầu tư hơn 200 triệu USD vào Cămbốt; Nam Á và Tây Á như Lào, Cămbốt, Nê Pan, Miến Ðiện. Riêng trong một năm trở lại đây, tất cả các nhân vật hàng đầu của Trung Quốc như : Giang Trạch Dân, Trì Hạo Ðiền, Thạch Quảng Sinh, Lý Bằng đều đã đến thăm Cămbốt.

Về quân sự : Tăng cường khả năng quốc phòng, bằng việc hiện đại hóa lực lượng tên lửa hạt nhân. Phóng vệ tinh nhân tạo phục vụ mục đích do thám. Tự đóng tàu sân bay, tăng số lượng tầu ngầm hạt nhân, hiện đại hóa Hải quân, Không quân, và các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ quân đội. Cấm bay tại eo biển Ðài Loan. Củng cố và xây dựng các căn cứ tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã chiếm của Việt Nam, và thường xuyên cho tập trận tại khu vực này. Trong năm 2001, Trung Quốc liên tục xâm phạm vào khu vực lãnh hải của Philipin và Nhật Bản. Và gần đây nhất Trung Quốc đã cho hạ thủy tại Biển Ðông 20 tầu tuần tiểu, nhằm bảo vệ những khu vực mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam.

Về kinh tế : Ðến nay sau 15 năm đấu tranh, tháng 11/2001, Trung Quốc sẽ là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới, nó sẽ gây tác động to lớn đối với các nước Ðông Nam A' trong đó có Việt Nam. 

Hiện nay, những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, cũng gần giống với Trung Quốc. Với trình độ công nghệ còn thấp, hàm lượng công nghệ chưa cao, chủ yếu là các mặt hàng tập trung nhiều lao động, như nông sản, giầy dép, dệt may đang là những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt và mang tính chiến lược của Việt Nam. Thị trường tiêu thụ những mặt hàng này là Nhật Bản, EU và một số nước trong khu vực. Tuy nhiên đây là một trong những mảng mạnh của hàng xuất khẩu Trung Quốc. Sau khi gia nhập tổ chức WTO, với những lợi thế được ưu đãi về thuế quan, được bình đẳng trong giải quyết tranh chấp thương mại chắc chắn hàng hoá Trung Quốc với giá rẻ hơn nhiều lần sẽ chiếm ưu thế cạnh tranh, dễ đánh bật sản phẩm cùng chủng loại của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Dự tính kim ngạch trao đổi thưong mại của Trung Quốc sẽ tăng mạnh từ 324 tỷ USD năm 1998 lên 600 tỷ USD năm 2005. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phải mở cửa thị trường với các thành viên của WTO. Hàng rào thuế quan được nới lỏng, hàng nông sản của các nước phát triển với giá thành hạ, chất lượng cao sẽ tràn vào Trung Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn đối với hàng nông sản của Việt Nam.

Về vốn đầu tư nước ngoài : Trung Quốc sẽ cải tổ cơ cấu và cải tiến các thể chế tài chính cho phù hợp với quy định của WTO. Phải nới lỏng các quy chế đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, môi trường đầu tư sẽ được cải thiện, ngày càng hấp dẫn và có tính cạnh tranh hơn. Như vậy các dòng vốn quốc tế sẽ chuyển mạnh sang Trung Quốc, thay vì Việt Nam và các nước khác. Dự tính vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài sẽ tăng từ 45 tỷ USD năm 1998 lên 100 tỷ USD năm 2005. Các thống kê về đầu tư quốc tế cho thấy, riêng lượng vốn FDI do các nước phát triển đầu tư vào nhau đã nhiều hơn có nghĩa là cơ hội cho Việt Nam ta sẽ ít đi. Ðầu tư vào Việt Nam giảm liên tục trong năm nay cũng vì lý do đó. Khủng hoảng kinh tế tại Ðài Loan và Singapo, Mã Lai, Hàn Quốc hiện nay là bởi các nguồn vốn ồ ạt chảy vào Trung Quốc và hàng hóa của Trung Quốc có sức cạnh tranh mạnh với hàng hóa của hai nước trên.

Một vài dự đoán 

Theo dự đoán của Ngân Hàng Thế Giới WB đến năm 2010 Trung Quốc sẽ nuốt hết thặng dư nông nghiệp của toàn Châu Âu. Bởi vậy mục tiêu có tính chiến lược và trước mắt của Trung Quốc là tiến xuống và làm suy yếu các nước ở phía Nam trong số đó có Việt Nam. Việc xâm lấn hai quần đảo của Việt Nam cũng là không ngoài mục đích đó. Năm 1997, đầu tư vào Ðông Nam Á của Trung Quốc chỉ chiếm 20% tổng vốn đầu tư nước ngoài đến nay đầu tư vào Ðông Nam Á của Trung Quốc đã chiếm 80% tổng vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam trong con mắt của Trung Quốc là một miếng mồi ngon có vị trí chiến lược về địa lý, chính trị, lại là miếng mồi dễ nuốt nhất vì được sự hậu thuẫn của các thế lực đen tối, bảo thủ và tay sai luồn sâu leo cao trong bộ máy nhà nước.

Theo dự tính của tôi, nếu Việt Nam không gia nhập được WTO vào năm 2006 tức là năm Hiệp định AFTA có hiệu lực thì nền kinh tế Việt Nam sẽ phá sản, bởi những lý do sau :

Ðầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mấy năm qua liên tục giảm, vì do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế của các nước trong khu vực. (Trung Quốc lại không nằm trong nhóm các nước này nên Trung Quốc không bị ảnh hưởng).  

Trung Quốc sẽ gia nhập WTO vào tháng 11 này, nên đã thu hút nhiều nguồn vốn hơn. 

Do sự mất giá của các đồng tiền của các nước trong khu vực, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn đối với hàng xuất khẩu của các nước đó với Việt Nam. 

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế bong bóng với những chỉ số giá hàng tiêu dùng liên tục giảm (thiểu phát gia tăng vì cung đã vượt quá cầu), báo hiệu một nền kinh tế đang bị chững lại, cái bong bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bởi bất cứ một nền kinh tế nào, có lạm phát thì mới có phát triển (lạm phát ở đây là mức lạm phát thấp, và có kiểm soát được, nó báo hiệu chỉ số cung không đủ cầu). 

Nông sản, café, gạo, hoa quả xuất khẩu mấy năm nay bị rớt giá liên tục, thậm chí ta phải chặt bỏ 185 nghìn ha café. 

Thử dạo qua hàng hóa tại thị trường Việt Nam ta sẽ thấy rõ, hàng hóa Trung Quốc, hoặc của Trung Quốc giả nhãn hiệu của các nước khác chiếm 60-70% tại thị trường Việt Nam từ các đồ gia dụng đến các máy móc công nghiệp. Xe máy Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam. Văn hóa, phim ảnh Trung Quốc được quảng cáo không công trên các phương tiện thông tin đại chúng từ sáng đến tối.

Ðến năm 2006, Hiệp định AFTA có hiệu lực, hàng hóa của các nước trong khu vực sẽ ùa vào Việt Nam, vì các hàng rào thuế quan đã được rỡ bỏ, sẽ đánh bật các hàng hóa của Việt Nam ngay tại thị trường Việt Nam. Hàng hóa của chúng ta thông thường có giá cao hơn 5% - 40% các mặt hàng cùng loại của các nước trong khu vực. Mà không chỉ hàng hóa của các nước trong khu vực, hàng hóa của các nước thứ ba, nhập cảng vào các nước ASEAN đóng gói và xuất sang Việt Nam miễn là có 40% định lượng được sản xuất tại nước đó cũng được miễn thuế hải quan. Vì đó là quy định của AFTA.

Vào lúc đó hàng hóa của Việt Nam sẽ không xuất khẩu được sang các nước trong khu vực, cũng như sang các nước EU. Hoặc Nhật Bản, với lý do đã nêu trên. Công nhân sẽ mất việc làm, nông dân không bán được nông sản, các khu chế suất sẽ giải thể..., sinh viên ra trường sẽ thất nghiệp.

Ðó chính là lúc Trung Quốc nhảy vào đầu tư, mua lại các công ty, các khu chế suất, các nông trường đồn điền... toàn bộ nền kinh tế của ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Trong xã hội ngày nay, ai nắm quyền lực về kinh tế người đó sẽ nắm luôn quyền lực về chính trị. Theo dự đoán của Ngân Hàng Thế Giới đến năm 2005 lượng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ đạt 180 tỷ USD, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng khống chế được nền kinh tế nước ta. Lúc đó ta sẽ trở thành một bang hay một tỉnh của Trung Quốc.

Và lực lượng này đang tìm cách cho Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam. Gần đây nhất, chúng ta được biết họ đã bật đèn xanh cho nhà thầu HISG trúng thầu sân vận động Mễ Trì. Ðể mỵ dân và báo chí, họ cũng tạo ra một cuộc đấu thầu công khai nhưng tất cả chỉ là một trò hề kệch cỡm, không đánh lừa nổi ai. Một nhà thầu không đủ tư cách pháp nhân, cũng như các thủ tục đấu thầu cần thiết, và thiết kế thì chắp vá, thay đổi đến hàng chục lần mà vẫn không đạt yêu cầu nhưng vẫn được trúng thầu mặc dù báo chí và Hội Kiến Trúc, Hội Xây Dựng đã lên tiếng phản đối. Nhưng chính ông Khải tuyên bố một câu xanh rờn: "... Ðấu thầu lại thì phức tạp lắm, cái nào rẻ thì cho làm..." Ðể xoa dịu báo chí và nhân dân, Bộ Chính Trị và Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương đã cho họp các Tổng Biên Tập các báo và loạn rằng : "Nhà thầu HISG là một công ty của Ban Tài Chính Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc. Ðây là sự hợp tác của hai Ðảng anh em ". Một tên Mafia Trung Quốc lại trở thành đồng chí của Ðảng thì cũng không có gì lạ cả, hẳn nhiều người còn nhớ những kẻ dao búa như Khánh Trắng và chủ chứa Lê Tân Cương cũng từng được giới thiệu là đồng chí rồi còn gì ... Gần đây nhân chuyến thăm của Lý Bằng hôm 7/9 họ lại bật đèn xanh cho một công ty của Trung Quốc khai thác quặng nhôm ở Ðắc Lắc, và nhân hội nghị của EMM3 tại Hà Nội họ tìm cách đưa Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Quốc bằng cách nâng kim ngạch buôn bán của hai nước lên 5 tỷ USD vào năm 2005. Và theo nhiều nguồn tin thì Trung Quốc cũng đang mon men đến dự án thuỷ điện Sơn La của Việt Nam.

Ðôi khi tôi cũng nghĩ không biết có phải người ta đang ngủ mơ hay không ? Khi xưa, trong cuộc chiến Quốc - Cộng, Trung Quốc đã từng lợi dụng việc giúp Việt Nam xây dựng đường xá và nhiều công trình xây dựng khác họ đã bí mật cho đào hầm bí mật chứa vũ khí để một ngày tìm cách quay lại xâm lược Việt Nam. Giờ đây lại cho Trung Quốc vào những vùng có tính nhạy cảm như Tây Nguyên hay Sơn La, thì không hiểu họ còn nghĩ gì đến an ninh quốc gia hay không ?

Cách tốt nhất để cứu vãn nền kinh tế nước ta hiện nay là đưa Việt Nam sớm hội nhập vào nền kinh tế thế giới và để thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc là : Tổng thống Mỹ nhanh chóng thông qua Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt - Mỹ. (Xin đưa một ví dụ: chỉ riêng lượng tôm mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hàng năm đạt 300 triệu USD) và Việt Nam sớm được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, vì tại đó các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường buôn bán được ưu đãi với 134 quốc gia, và cơ hội đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ rộng lớn hơn. Và người Việt Nam tại hải ngoại nếu còn yêu dân tộc Việt Nam thì hãy trở về để xây dựng đất nước.

Ðương nhiên chính quyền Bắc Kinh biết được những lợi ích đó nên họ luôn tìm cách phá hoại sự hội nhập của Việt Nam vào thế giới văn minh.

Chính vì những lý do đó, khi biết được Việt Nam và Mỹ đàm phán để thông qua Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt - Mỹ, Trung Quốc luôn luôn giật giây cho các lực lượng bảo thủ trong Ðảng trì hoãn việc ký kết và thông qua Hiệp Ðịnh, và ở trong nước họ luôn luôn giật giây cho các thế lực tay sai đàn áp những người dân chủ.

Cuộc vật lộn gay go.

Ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Clinton tới Việt Nam, 11/2000, trước đó, Chủ tịch Trung Quốc là Giang Trạch Dân có lời mời cấp tốc ông Trần Ðức Lương sang Trung Quốc để thăm dò thái độ của Việt Nam với Mỹ. Tại đây Trung Quốc đề nghị cho Việt Nam vay 53 triệu USD, trong đó chỉ phải trả lãi 1/3. Và Trung Quốc còn hứa sẽ cho Việt Nam vay tiếp 300 triệu USD với lãi suất thấp (một sự tử tế bất ngờ chưa từng xảy ra). Nhưng kèm theo đó, phía Trung Quốc muốn ta ký Hiệp Ðịnh Vịnh Bắc Bộ ngay sau khi Tổng thống Mỹ rời khỏi Việt Nam. Trước và sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Ban Tư tưởng Văn Hóa Trung Ương đã cho họp Tổng Biên Tập các báo chí và loan báo rằng phải đăng ảnh của ông Clinton nhỏ hơn ảnh của ông Giang Trạch Dân đã từng được đăng trên báo trong chuyến thăm Việt Nam trước đây.

Trước thềm Ðại hội Ðảng lần thứ IX, một phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc đã bí mật sang Việt Nam nhằm để ủng hộ cho ông Phiêu được ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, vì họ nghĩ rằng họ Lê là đồng minh của mình, nhưng sự việc không đơn giản như vậy:

Lê Khả Phiêu tuy là cánh tay phải của Lê Ðức Anh ở Quân khu 9 và Cămbốt, nhưng trước khi được Lê Ðức Anh đặt vào chiếc ghế Tổng Bí Thư đó, ông Phiêu đã có thời làm trưởng Ban Kiểm Tra Trung Ương. Trong thời gian này ông Phiêu được tiếp xúc với nhiều hồ sơ mật, nên ông Phiêu đã có nhiều nhận thức về nhiều bộ mặt trong Ðảng. Ông đã nhiều lần gặp tướng Trần Ðộ và ông Hoàng Minh Chính. Càng về thời gian cuối sau này, ông Phiêu càng bừng tỉnh và nhận thức được nhiều vấn đề. Nhất là sau khi ông bị các lực lượng tay sai giật giây để đàm phán ký các Hiệp định bán nước đã nêu trên. Cuối cùng trong Hội nghị trù bị ông đã đi nước cờ liều. Ðược sự ủng hộ của cánh quân đội cụ thể là Phạm Thanh Ngân và Phạm Văn Trà, ông đã quyết định tổ chức cuộc họp tại trong thành Hà Nội (phố Lý Nam Ðế) thay vì tại Hội trường Ba Ðình như các kỳ họp trước, và sử dụng Lữ đoàn 144 là lữ đoàn tinh nhuệ để bảo vệ Ðại hội thay vì lực lượng cảnh vệ quốc gia của Bộ Công An như trước đây để hòng gây sức ép với phe bảo thủ và tay sai trong Ðảng. Theo nhiều nguồn tin được tiết lộ từ thâm cung: Trong Hội nghị đã có lúc ông Phiêu chỉ mặt Lê Ðức Anh và Ðỗ Mười mà bảo rằng "Các ông bảo tôi ngu thế lúc các ông đặt tôi vào chiếc ghế này, sao các ông không bảo tôi ngu ?.." Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng, mà không đi đến ngã ngũ. Mà cũng bởi ông Phiêu còn non gan nên không dám dùng quân đội để ra tay, nên phải mất 4 kỳ họp trù bị mới đi đến ngã ngũ. Ðến những ngày cuối cùng, không hiểu sao Phạm Văn Trà lại đứng về phe bảo thủ. Mất chỗ dựa vào quân đội, ông Phiêu như hổ mất nanh vuốt, đành đi đến thỏa hiệp. Như chúng ta đã thấy, các vị Cố vấn phải rút lui, ông Phiêu và ông Ngân cũng mất chức.

Ông Nông Ðức Mạnh, một người thuộc phái trung dung, ôn hòa được bầu làm Tổng Bí Thư một cách đầy bất ngờ. Sau Ðại hội trù bị, ông Phiêu đã chỉ mặt Phạm Văn Trà mà bảo rằng : "Ðồ phản bội ". Bởi thế Phạm Văn Trà vẫn còn được giữ nguyên chức vụ, mặc dù trước đó đã bị Bộ Chính Trị cảnh cáo vì không làm tròn nhiệm vụ.

Muốn cứu vãn tình thế, trong kỳ Ðại hội Ðảng, đích thân Hồ Cẩm Ðào, một nhân vật quan trọng thứ hai trong Ðảng Cộng Sản Trung Quốc bay sang tận nơi để dự, nhưng sự việc đã ngã ngũ. Cứ nhìn bộ mặt của họ Hồ trong Ðại hội và khi ra về ta cũng thấy rõ.

Trong cuộc họp báo sau Ðại hội Ðảng, khi được hỏi về quan hệ Việt - Trung, ông Nông Ðức Mạnh có nhắc lại 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện. Ổn định lâu dài. Hướng tới tương lai ". Sau đó ông Mạnh có lời mới các nhà lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Lúc đầu phía Trung Quốc từ chối. Họ lấy cớ, khi nào ông Nông Ðức Mạnh sang Trung Quốc trước thì họ mới sang Việt Nam sau (Khi xưa các vua chúa Việt Nam khi lên ngôi đều phải sang Trung Quốc báo công và xin được nhận làm chư hầu, ngày nay họ cũng muốn ông Nông Ðức Mạnh làm như vậy).

Tuy nhiên ông Nông Ðức Mạnh không dễ đầu hàng ngay. Ông Mạnh đã đi nước cờ xuất mã bằng chuyến thăm ủy lạo đồng minh thân cận của Việt Nam là Lào, để củng cố tính đoàn kết. Sau đó ông Mạnh ngồi chờ các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Tuy bị mất những con át chủ bài nhưng lực lượng tay sai còn được cài lại trong Ðảng vẫn còn khá đông. Sau kỳ Ðại hội Ðảng, như muốn làm hài lòng các quan thầy tại Trung Quốc và cũng muốn để ra uy với Tân Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh "ta vẫn kiểm soát được tình hình" chỉ hai ngày sau Ðại hội, họ cho tiến hành ngay việc bắt giam và khám nhà ông Vũ Cao Quận - một con chim đầu đàn trong phong trào dân chủ tại Hải Phòng. Và về phần mình, chính quyền Cộng Sản Trung Quốc tức tốc gửi những thông điệp đón chào Tân Tổng Bí Thư bằng việc cấm tàu đánh cá của ta được hoạt động tại khu vực quanh đảo Hoàng Sa, và cho cấm biển bắn đạn thật, nhằm mục đích ủng hộ lực lượng bảo thủ trong Ðảng và để cảnh cáo ông Nông Ðức Mạnh "chớ có tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của họ ".

Tiếp sau đó là hàng loạt các hành động đàn áp những tiếng nói dân chủ tại Việt Nam, như việc câu lưu Tướng Trần Ðộ lên Công an, tịch thu tập bản thảo của ông, cùng hàng loạt các vụ đàn áp tôn giáo như Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Ðộ, Thích Huyền Quang, Lê Quang Liêm...

Vụ thứ tư đỏ xảy ra hôm 5/9 cuối cùng đã bóc trần bản chất của họ. Họ làm việc đó ngay khi Hạ Viện Mỹ đang họp để thông qua Hiệp Ðịnh Thương Mại. Họ không cần đến Hiệp Ðịnh Thương Mại Việt - Mỹ nữa vì họ đã có Trung Quốc rồi, và Trung Quốc sẽ giúp cho họ giữ mãi được địa vị thống trị. Họ làm việc đó như thế là để trải tấm thảm đỏ nhân quyền kiểu Trung Quốc để đón quan thầy của họ là Lý Bằng. Họ tưởng rằng làm như vậy là thực hiện được mưu đồ đó.

Như đã nói ở trên, ông Nông Ðức Mạnh là người ôn hòa sáng suốt và không bè phái nên ông không tiến hành thăm Trung Quốc ngay mà ngồi chờ Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Không thể đợi được hơn, nhà cầm quyền Trung Quốc bèn xuống thang cử Chủ tịch Quốc hội Lý Bằng sang thăm Việt Nam, nhưng thực chất họ xuống thang theo kiểu Mao Trạch Ðông "Lùi một bước để tiến ba bước". Chuyến thăm đó là để củng cố quan hệ kinh tế Việt - Trung, nhưng thực chất là để lên dây cót tinh thần cho cỗ máy tay sai đã rệu rã và già nua phải chạy nhanh hơn nữa trong lòng Trung Quốc, và cũng để hà hơi tiếp sức cho các lực lượng đó chống phá những người yêu dân chủ tiến bộ tại Việt Nam, hòng làm mất uy tín của ông Nông Ðức Mạnh và các gương mặt trẻ trong Bộ Chính Trị, phá hoại khẩu hiệu dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển vừa được Ðại hội thông qua. Cùng chuyến thăm này ta thấy có Lưu Bằng - Bộ trưởng Trung Quốc, Lưu Bằng đã họp với Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương để rồi họ cùng đồng ca bản thánh ca đã lạc lõng với thế giới văn minh là ý thức hệ Cộng sản chủ nghĩa và định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Trong nội bộ Ðảng hiện nay đang chia làm hai phe. Phe cấp tiến chủ yếu là những lực lượng trẻ, thông minh và sáng suốt muốn Việt Nam có quan hệ tốt đẹp với tốt đẹp với tất cả các quốc gia kể cả Mỹ, còn phe kia là các lực lượng bảo thủ già nua mà vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ "Mỹ là kẻ thù số một, và Mỹ vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam ". Lực lượng này lại đang giữ một số vị trí quan trọng trong Ðảng và trong quân đội cho nên họ đã quyết định ngả sang Trung Quốc.

Liệu một lần nữa dân tộc ta có lỗi hẹn với thế giới văn minh không ? 
Liệu ông Nông Ðức Mạnh là người không bè phái, vây cánh, không được quân đội ủng hộ, không hiểu ông có đứng vững được trước làn sóng Phương Bắc này không ? 
Liệu giờ đây 16 chữ vàng trong quan hệ Việt - Trung có thể trở thành câu thần chú của chiếc vòng kim cô dân chủ mang mầu sắc Thiên An Môn, có thể siết vào đầu hơn 76 triệu đồng bào Việt Nam không ?
Liệu dân tộc ta có phải chịu thêm một tầng áp bức mới mà tầng áp bức này còn tàn khốc hơn tầng áp bức trước không ?

Thế đấy, cuộc vật lộn sẽ còn rất cam go. Chỉ mong sao Ban Chấp Hành Trung Ương mới với nhiều gương mặt trẻ trung hơn, học thức hơn, tỉnh táo hơn, hãy sáng suốt cảnh giác với Bắc Triều, đừng để cái họa nô dịch nghìn năm ngày nào lại oan nghiệt tròng vào cổ nhân dân ta một lần nữa ... Hãy thức thời chủ động hội nhập vào thế giới tiên tiến, thực hiện chủ trương đề xuất của nhà trí thức yêu nước Nguyễn Thanh Giang : "Tựa vào sức nâng toàn cầu mà phát huy nội lực", xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh đủ sức tự cường dõng dạc tuyên bố : 

"Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư "

Tôi viết bài này khi đang bị kìm kẹp trong vòng nghiệt ngã của các lực lượng bảo thủ và tay sai cho Bắc Triều. Biết rằng, bài viết này không làm cho hào quang lấp lánh trên đầu tôi mà trái lại, càng đẩy tôi sâu thêm vào vòng nguy hiểm. Ngay như đối với một công thần của cách mạng, mà họ còn ngang nhiên tuyên bố xanh rờn : "... Sẵn sàng hy sinh Hoàng Minh Chính để bảo vệ chế độ ". Huống chi tôi chỉ là con tốt đen dễ dàng bị biến thành vật tế thần cho bàn thờ Bắc Triều. Dẫu sao trước hiểm họa khôn lường của tồn vong đất nước, tôi đâu dám nề hà xả thân, bởi tôi tâm niệm câu nói của Hàn Phi Tử : "Nước mất, mà không biết là bất tri; Biết mà không lo liệu, là bất trung; Lo liệu, mà không liều chết là bất dũng". Chỉ mong sao tấc lòng nhỏ mọn này, được lương tri dân tộc trong và ngoài nước soi thấu, và hết lòng, hết sức chỉ giáo. 

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2001 
Lê Chí Quang 
Ðịa chỉ: 22 phố Trung Liệt - quận Ðống Ða - Hà Nội 
Ðiện thoại: 8.514000

1. http://www.lenduong.net
2. http://www.hannamquan.com/
3. www.saigonbao.com
4. http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=214
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Thông báo về việc chuyển đổi sang Unicode của VietCatholic

Kính gởi quý cha phụ trách các Web site, anh chị em ký giả đưa tin lên trang News và toàn thể quí vị độc giả mạng lưới VietCatholic

Bắt đầu từ ngày 7-7-2002 (còn một tuần nữa) VietCatholic sẽ chấm dứt không dùng VNI nữa mà chuyển hoàn toàn sang Unicode. Ðồng thời, các trang News, Bài Giảng, Dân Chúa, Dẫn Lễ, Hương Quê, Tin Vui Thời Ðiểm sẽ được chuyển sang dùng Unicode trên SQL Server. Tất cả các trang này đều có những features giống nhau như người xem có thể đọc từng bài hay đọc tất cả các bài trong một file, có thể email cho người khác và có thể tìm kiếm.

Trong thời gian qua, do sự tiến triển của kỹ thuật điện toán và internet, nên đã có nhiều thay đổi mau chóng hầu giúp cho độc giả thuộc các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới có thể đọc được ngôn ngữ chữ viết của mình qua Unicode.

Từ trước tới nay font chữ Việt Nam đã phải đi vòng veo hầu độc giả có thể đọc được tiếng Việt, vì có quá nhiều cách viết và hiển thị tiếng Việt Nam theo các bộ chữ và các bộ fonts khác nhau, nên phát sinh ra những khó khăn kỹ thuật cho người đọc cũng như người làm chương trình trên mạng. Ngay từ đầu khi VietCatholic lên mạng đã sử dụng bộ chữ của VNI là bộ chữ duy nhất. Sau đó cách đây 1 năm khi Unicode ra đời, VietCatholic cùng lúc đã phát trên mạng cùng lúc hai phiên bản VNI và Unicode. 

Việc sử dụng cả hai bộ mã VNI và Unicode nếu tiếp tục kéo dài sẽ vừa tốn phí thời giờ và chỗ chứa trên mạng, đàng khác có nguy cơ biến Unicode thành ra một thứ bộ mã chữ Việt mới ngang hàng như VNI, VPS ? Trong khi thực tế là giải pháp mã chữ Việt như chúng ta đã dùng trong các năm qua chỉ là một giải pháp tạm thời. Tiếp tục dùng các bộ mã chữ Việt mà cụ thể là VNI hay VPS chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài tình trạng không thể thống nhất hóa tiếng Việt trên internet và sinh ra nhiều nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất, không biết các hệ điều hành hay các chương trình ứng dụng trong tương lai còn chấp nhận những bộ fonts tiếng Việt nữa hay không, trong trường hợp này các hồ sơ dùng các loại mã tiếng Việt trước đây sẽ trở nên vô dụng. Nguy cơ thứ hai là nguy cơ co cụm lại. Dù VNI là một bộ chữ thông dụng và rất hay, nhưng rồi trong tương lai cũng trở nên một thứ tiếng "La Tinh cổ" chỉ dùng trong số giới nào đó thôi, tỉ dụ như giới Công Giáo, không hội nhập văn hóa được. Việc phải chuyển sang Unicode là một điều phải xảy ra. Vấn đề chỉ là thời gian. Tuy nhiên, nếu để lâu ra việc chuyển đổi các tài liệu của Giáo Hội, các tác phẩm và các công trình nghiên cứu giá trị sẽ tốn nhiều thời gian và tiền bạc trong tương lai. Cho nên, tính về lâu dài, đặc biệt khi nghĩ đến những lợi ích lớn lao mà Unicode đem lại cho việc truyền giáo, cần có những động lực để kiên quyết dứt khoát chuyển đổi sang Unicode. 

VietCatholic mong quý cha và anh chị em ủng hộ quyết tâm này vì thực tế việc chuyển đổi này gay go lắm. Vài tháng trước đây, trang đầu của VietCatholic sửa lại thành Unicode đưa lên được vài ngày lại phải mang xuống như cách cũ vì độc giả than phiền quá trời vì không biết cách setup và cách sử dụng. Thông báo này nhằm mục đích xin sự ủng hộ của quý cha và anh chị em trong quyết tâm chuyển sang Unicode của VietCatholic, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn cần thiết và cụ thể để việc chuyển đổi không gây ra các khó khăn cho độc giả đang sử dụng internet tiếng Việt.

1. Cài đặt computer để dùng Unicode

Với những máy dùng hệ điều hành Windows 2000 hay Windows XP. Quý cha và anh chị em không cần phải làm gì cả. Những hệ điều hành đó tự nó đã ủng hộ Unicode.

Với những máy dùng Windows 95, 98, và Me, quý cha và anh chị em download file verdan32.exe tại 
http://www.microsoft.com/typography/downloads/verdan32.exe 
Sau khi download xong, trong Windows Explorer xin double click vào file verdana.exe để cài đặt. VietCatholic dùng chủ yếu là font Verdana. Cần lưu ý là trên Windows 95, 98, và Me cũng đã có phông chữ Verdana rồi nhưng đó là Verdana ASCII không phải Unicode. Nếu muốn dùng Unicode, quý cha và anh chị em phải download verdan32.exe và cài đặt như vừa nói.

Ðể làm báo, quý cha và anh chị em cũng có thể download thêm những loại phông khác tại địa chỉ 
http://www.microsoft.com/typography/fontpack/default.htm 

2. Ðánh máy bài

Ðể đánh máy chữ Việt dùng Unicode, quý cha và anh chị em có thể dùng VCATKEY 3.0, download tại 


http://vietcatholic.net/main/softs/VcatKeySetup.exe 

3. Chuyển đổi bài từ VNI sang Unicode

Ðể chuyển đổi một bài trong Word sang Unicode, quý cha và anh chị em có thể dùng VCatWordConverter, download tại 

http://vietcatholic.net/main/softs/VCatWordConvSetup.exe

4. Riêng cho những phóng viên và các cộng sự viên đang trực tiếp đưa bài lên VietCatholic

Quy tắc đưa bài lên cho tất cả các trang đều giống nhau như cũ, tuy nhiên xin các quí vị trên email về cho LM Trần Công Nghị để xác định lại danh tính, UserID, và những chỉ dẫn cần thiết khác.

VietCatholic Network 
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